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Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lớp: Năm/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trường: TH Phong Mỹ 1 

Huyện: Cao Lãnh 

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán  
Ngày kiểm tra: …………………….. 

Thời gian: ……….. (không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập tự luận: 

Câu 1: 

a) Số thập phân 1,04 đọc là: 

A.  Một phẩy bốn 

B.  Một phẩy không bốn 

C.  Một phẩy bốn mươi 

D.  Một trăm lẻ bốn 

b) Số nào lớn nhất trong các số sau: 

A. 2,34 

B. 2,304 

C. 2,4 

D. 2,39 

Câu 2: 

a) Viết phân số 
3

10
 dưới dạng số thập phân:  

A. 0,03 

B. 0,3 

C. 3,0 

D. 0,13 

b) Số thập phân nào bằng phân số 
7

100
 ? 

A. 0,07 

B. 0,7 

C. 0,007 

D. 0,70 

Câu 3: Đặt tính rồi tính: 

a) 5,76 + 3,48 

b) 7,5 × 2,4 
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………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Câu 4: Một chiếc áo có giá 480 000 đồng, được giảm giá 15% trong đợt khuyến 

mãi. Hỏi sau khi giảm giá, chiếc áo còn bao nhiêu tiền ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Câu 5:  

 a/ Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm. Diện tích của hình chữ 

nhật là: 

A. 96 cm² 

B. 100 cm² 

C. 48 cm² 

D. 80 cm² 

 b/ Một ngày có bao nhiêu phút ? 

A. 60 phút 

B. 1440 phút 

C. 24 phút 

D. 1000 phút 

Câu 6: 

 a/ Một hình lập phương có cạnh dài 4 cm. Thể tích của hình lập phương là: 

A. 16 cm³ 

B. 32 cm³ 

C. 64 cm³ 

D. 48 cm³ 

b/ Một ô tô đi được 180 km trong 3 giờ. Vận tốc của ô tô là: 

A. 90 km/h 

B. 45 km/h 

C. 30 km/h 
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D. 60 km/h 

Câu 7: 

 a/ Một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h. Trong 2 giờ người đó đi được: 

A. 20 km 

B. 10 km 

C. 25 km 

D. 30 km 

b/ Một quý có bao nhiêu tháng ? 

A. 2 tháng 

B. 4 tháng 

C. 3 tháng 

D. 6 tháng 

Câu 8: 

 a/ Một người bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 15 phút và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. 

Người đó đã làm việc trong bao lâu ? 

A. 3 giờ 15 phút 

B. 3 giờ 30 phút 

C. 2 giờ 30 phút 

D. 2 giờ 45 phút 

 b/ Một hình tam giác có chiều cao 6 cm, đáy dài 10 cm. Diện tích của hình tam 

giác là: 

A. 60 cm² 

B. 30 cm² 

C. 36 cm² 

D. 40 cm² 

Câu 9: 

 a/ Trong một cuộc khảo sát, có 100 bạn học sinh được hỏi về môn thể thao yêu 

thích. Kết quả được trình bày như sau: 

Môn thể thao Số học sinh yêu thích 

Bóng đá 40 

Bơi lội 25 

Cầu lông 20 

Bóng rổ 15 

Hỏi: Môn thể thao nào được nhiều học sinh yêu thích nhất ? 

A. Cầu lông 

B. Bóng rổ 

C. Bóng đá  

D. Bơi lội 
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 b/ Mai có 1 chiếc túi vải đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Mai 

nhắm mắt bốc ngẫu nhiên 1 viên bi. Hỏi Mai có khả năng rút được viên bi màu nào 

là cao nhất ? 

A. đỏ 

B. vàng 

C. xanh 

D. Cả 3 màu đều như nhau 

 

Câu 10: Lan đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc 15 km/h, mất hết 15 

phút. Tan trường, Lan muốn về sớm hơn thời gian đi 3 phút thì Lan phải đi với vận 
tốc bao nhiêu km/h? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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